
FILE MAU UP WEBSITE

1 29/03/2019 Sáng
04041902

047
CÔNG TY TNHH CÂY DỪA XANH

F11/23E Võ Hữu Lợi, Ấp 6 Xã Lê Minh Xuân 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

2 01/04/2019 Sáng
04041901

895

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT 

NHƠN - NHÀ HÀNG TƢ TRÌ BÌNH 

QUỚI

1121 BÌNH QUỚI Phƣờng 28 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

3 01/04/2019 Sáng
04041901

943
CỬA HÀNG KFC SÀI GÕN REMAX

116-117-118 BÃI SẬY Phƣờng 01 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

4 01/04/2019 Sáng
04041902

017
HỘ KINH DOANH DEAN

Số 11 Lô A Đặng Thái Thân (tầng trệt) 

Phƣờng 11 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

5 01/04/2019 Sáng
04041902

014
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ MINH

275-277-279-281 Đƣờng số 7 Phƣờng Bình 

Trị Đông B Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

6 01/04/2019 Sáng
04041901

964

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM BÔNG SEN VIỆT NAM

Tầng trệt, Khu thƣơng mại Tòa nhà Venice, 

Khu dân cƣ New City, Số 17 đƣờng Mai Chí 

Thọ, Khu phố 3 Phƣờng Bình Khánh Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - bán lẻ thực phẩm, dịch vụ ăn uống, sơ 

chế thịt-rau, củ, quả - thủy hải sản

7 01/04/2019 Sáng
04041901

957

CỬA HÀNG SỐ 32 - CÔNG TY TNHH 

GS 25 VIETNAM

BA-S01C, Tầng trệt khu thƣơng mại Tòa nhà 

Bali, Khu dân cƣ New City, số 17 đƣờng Mai 

Chí Thọ Phƣờng Bình Khánh Quận 2 Thành 

phố Hồ Chí Minh

CT - Bán lẻ và kinh doanh dịch vụ ăn uống

8 01/04/2019 Sáng
04041902

087

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUÂN 

THU

Số 24 Đƣờng 26, Tổ 7, Ấp 3A Xã Tân Thạnh 

Tây Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Chế biến rau củ, quả muối chua và kim 

chi các loại

9 01/04/2019 Sáng
04041902

033

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ 

TRÂM ANH 

133-133A-133B, đƣờng An Phú Đông 03, 

Khu phố 5 Phƣờng An Phú Đông Quận 12 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Sơ chế, chế biến, đóng gói nấm tƣơi, 

nấm khô và các loại nông sản khác, Sản xuất 

thực phẩm: pate nấm, ruốc nấm...

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

(YT, NN, CT từ ngày 29/03 đến ngày 03/04/2019 )

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Page 1 of 18



FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

10 01/04/2019 Sáng
04041901

967

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THỰC PHẨM STC

Số 28/8 Trần Trọng Cung Phƣờng Tân Thuận 

Đông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
CT - kinh doanh thực phẩm

11 01/04/2019 Sáng
04041901

972

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI GIA ĐÌNH 

VIỆT NAM - CỬA HÀNG 

FAMILYMART 541 HUỲNH TẤN PHÁT

541 Huỳnh Tấn Phát Phƣờng Tân Thuận 

Đông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ và kinh doanh dịch vụ ăn uống

12 01/04/2019 Sáng
04041902

107

CÔNG TY CỔ PHẦN FOOD SOURCE 

INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

17 Đƣờng số 12 Phƣờng Bình An Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh
NN -kho bảo quản thực phẩm

13 01/04/2019 Sáng
04041902

056
CÔNG TY TNHH VNFLAVOR

44/24 ĐƢỜNG 12 Phƣờng Trƣờng Thọ Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

NN - ĐÓNG GÓI, KINH DOANH TRỨNG 

GIA CẦM

14 01/04/2019 Sáng
04041902

141
CÔNG TY TNHH PRESENT MAI

18 LÊ VĂN MIẾN Phƣờng Thảo Điền Quận 

2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

15 01/04/2019 Sáng
04041902

039
QUÁN ARC COPFEE

166/2 Đƣờng 79, Khu phố 1 Phƣờng Phƣớc 

Long B Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

16 01/04/2019 Sáng
04041901

969

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ KARAOKE 

BẢO UYÊN

1420 Huỳnh Tấn Phát Phƣờng Phú Mỹ Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

17 01/04/2019 Chiều
04041901

982

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VIỆT 

NAM NGON

R4-87 HƢNG PHƢỚC 3 Phƣờng Tân Phong 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

18 01/04/2019 Chiều
04041902

004

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LÊ SƢƠNG

Lô CR1-05, 103 Tôn Dật Tiên, Khu A Phú 

Mỹ Hƣng Phƣờng Tân Phú Quận 7 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

19 01/04/2019 Chiều
04041901

979

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT VIỆT NAM

16/8C KP2, Bùi Văn Ba Phƣờng Tân Thuận 

Đông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - sản xuất nƣớc uống đóng bình, đóng 

chai

20 01/04/2019 Chiều
04041902

003

CÔNG TY LIÊN DOANH ORANA VIỆT 

NAM

Lô 3 (tên cũ là Lô 3-5, Khu F1), Đƣờng D4 , 

Khu A5, Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp 

Phƣờng Hiệp Thành Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

NN - sản xuất các loại thực phẩm đóng gói 

sẵn từ nguồn nguyên liệu thực vật đã qua sơ 

chế; sản xuất kem và các sản phẩm từ sữa; 

sản xuất bánh từ bột. Chi tiết: sản xuất các 

loại thực phẩm đóng gói sẵn gồm thức uống, 

nƣớc cốt, mứt và mứt trang trí, nƣớc sinh tố, 

siro...
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21 01/04/2019 Chiều
04041902

049

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÖ 

TRƢỜNG

688/57/50A Lê Đức Thọ Phƣờng 15 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Kinh doanh yến sào, nông sản, hải sản 

khô

22 01/04/2019 Chiều
04041902

011

DNTN THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ &amp; 

LƢƠNG THỰC SEN HỒNG

329 Nguyễn Duy Dƣơng Phƣờng 04 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
NN - Sản xuất, kinh doanh: Gạo

23 01/04/2019 Chiều
04041902

000

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƢƠNG MẠI SÀI GÕN - TNHH MTV - 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

SATRA

275B Phạm Ngũ Lão Phƣờng Phạm Ngũ Lão 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - kinh doanh dịch vụ ăn uống (giải khát 

và bánh các loại)

24 01/04/2019 Chiều
04041901

970
HỘ KINH DOANH BẢY HỔ

19 Huỳnh Khƣơng Ninh Phƣờng Đa Kao 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống

25 01/04/2019 Chiều
04041901

997

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG 

MẠI QUỐC TẾ MẶT ĐỎ (THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI)

70-72 Lê Thánh Tôn Phƣờng Bến Nghé Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống

26 01/04/2019 Chiều
04041901

861

CỬA HÀNG SỐ 239 - CÔNG TY TNHH 

VÕNG TRÕN ĐỎ

113 NGUYỄN GIA TRÍ Phƣờng 25 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

CT - BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

27 01/04/2019 Chiều
04041901

973

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI GIA ĐÌNH 

VIỆT NAM - CỬA HÀNG 

FAMILYMART SỐ 02 NGÔ VĂN NĂM

Số 02 Ngô Văn Năm Phƣờng Bến Nghé Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ và kinh doanh dịch vụ ăn uống

28 01/04/2019 Chiều
04041902

008

CỬA HÀNG (KINH DOANH THEO 

HÌNH THỨC TỰ PHỤC VỤ) CAO 

THẮNG

01 Cao Thắng Phƣờng 02 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh

CT - sản xuất và kinh doanh các loại bánh từ 

bột

29 01/04/2019 Chiều
04041902

020

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN VCAF

Số 49/17A Bùi Quang Là Phƣờng 12 Quận 

Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

YT- Phối trộn, sang chiết, đóng gói phụ gia 

thực phẩm, hƣơng liệu thực phẩm

30 01/04/2019 Chiều
04041901

965

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG 

MẠI THỰC PHẨM CHAY THIỆN THẢO

Số 82/33 đƣờng Nguyễn Công Trứ Phƣờng 19 

Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Sản xuất thực phẩm chay từ rau củ quả

31 01/04/2019 Chiều
04041902

035

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH 

NGỌC YẾN

492/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phƣờng 25 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Sản xuất da bì heo
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32 01/04/2019 Chiều
04041901

998

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 

TNHH  THỰC PHẨM HINOKO

24 Đƣờng số 5 Phƣờng An Phú Quận 2 Thành 

phố Hồ Chí Minh

NN- Sơ chế thịt bò, thịt heo, thịt gà, các hồi, 

kim chi, bánh

33 01/04/2019 Chiều
04041901

814

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM THÁI SƠN - XƢỞNG SẢN XUẤT

1014 Tạ Quang Bửu Phƣờng 06 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Sản xuất: sữa bắp, trà sữa, sữa gạo lứt, 

sữa hạt sen, mủ trôm - nha đam, nƣớc sâm

34 01/04/2019 Chiều
04041902

007

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 

BÁNH KẸO Á CHÂU

273 Bà Hom Phƣờng 13 Quận 6 Thành phố 

Hồ Chí Minh

CT - Sản xuất các loại bánh từ bột, kinh 

doanh nhóm sản phẩm bánh mứt kẹo

35 01/04/2019 Chiều
04041901

959

CỬA HÀNG SỐ 31 - CÔNG TY TNHH 

GS 25 VIETNAM

Vị trí số 44,46,48 Tầng trệt khu thƣơng mại 

dịch vụ khối B4, Khu căn hộ The Park 

Residence, số 12 đƣờng Nguyễn Hữu Thọ Xã 

Phƣớc Kiển Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT -Bán lẻ và kinh doanh dịch vụ ăn uống

36 02/04/2019 Sáng
04041902

031

CÔNG TY CỔ PHẦN GETNGO - CHI 

NHÁNH A13, 319 LÝ THƢỜNG KIỆT, 

QUẬN 11

A13 Đƣờng Khu nhà Ở thƣơng mại, 319 Lý 

Thƣờng Kiệt Phƣờng 15 Quận 11 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - cửa hàng giải khát

37 02/04/2019 Sáng
04041902

094

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG 

SONG NAM - QUÁN HỦ TÍU NAM 

VANG 358

358 Nguyễn Tri Phƣơng Phƣờng 04 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

38 02/04/2019 Sáng
04041902

025

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG 

K3

2/66 Diệp Minh Châu Phƣờng Tân Sơn Nhì 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

39 02/04/2019 Sáng
04041902

119

CƠ SỞ SẢN XUẤT NƢỚC ĐÓNG BÌNH 

NHẬT TÂN

21 Đƣờng số 6E, khu phố 9 Phƣờng Bình Trị 

Đông B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - sản xuất nƣớc uống đóng bình, đóng 

chai

40 02/04/2019 Sáng
04041901

492
CÔNG TY TNHH LÀNG TRE

118-120 Tân Sơn Nhì Phƣờng Tân Sơn Nhì 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

41 02/04/2019 Sáng
04041902

084

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DV 

BÌNH PHƢƠNG

563 Quốc lộ 13 Phƣờng Hiệp Bình Phƣớc 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
CT - bán lẻ thực phẩm

42 02/04/2019 Sáng
04041902

078

CỬA HÀNG CO.OP FOOD LÊ VĂN CHÍ 

69

Số 67-69 Lê Văn Chí, Khu phố 3 Phƣờng 

Linh Trung Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT - bán lẻ thực phẩm
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43 02/04/2019 Sáng
04041902

075

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

TRƢỜNG THỌ

Số 185 Đặng Văn Bi Phƣờng Trƣờng Thọ 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
CT - bán lẻ thực phẩm

44 02/04/2019 Sáng
04041901

586

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN SẢN XUẤT 

NƢỚC TINH KHIẾT HOÀN HẢO

103/7/24 ĐƢỜNG SỐ 20, KP 4 Phƣờng Hiệp 

Bình Chánh Quận Thủ Đức Thành phố Hồ 

Chí Minh

SẢN XUẤT NƢỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH, 

ĐÓNG CHAI

45 02/04/2019 Sáng

04040498

18111549

6

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 27/7 TPHCM - TRUNG 

TÂM HỘI NGHỊ - TIỆC CƢỚI SEVENTH 

PALACE

624 Kha Vạn cân Phƣờng Linh Đông Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

46 02/04/2019 Sáng
04041902

040

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CYBER 

STAR GROUP

266 Đỗ Xuân Hợp Phƣờng Phƣớc Long A 

Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

47 02/04/2019 Sáng
04041902

032

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI NHÀ HÀNG THIÊN CƠ - 

NHÀ HÀNG MƢA RỪNG

4 Sƣ Thiện Chiếu Phƣờng 07 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

48 02/04/2019 Sáng
04041902

057
CÔNG TY CỔ PHẦN CINEBOX

Số 212 Lý Chính Thắng Phƣờng 09 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

49 02/04/2019 Sáng
04041900

312

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI SẢN XUẤT VIBAN

24/31 ĐƢỜNG MIẾU GÕ XOÀI, KP 12 

Phƣờng Bình Hƣng Hòa A  
NN- SẢN XuẤT CÀ PHÊ

50 02/04/2019 Sáng
04041902

052

CÔNG TY TNHH GFU - NHÀ MÁY SẢN 

XUẤT

14/1/15 ĐƢỜNG BIA TRUYỀN THỐNG 

Phƣờng Tân Tạo Quận Bình Tân Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN- CHẾ BIẾN RAU, CỦ, QUẢ

51 02/04/2019 Sáng
04041902

050

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƢƠNG 

MẠI HƢƠNG NAM

Số 1 đƣờng số 17A Phƣờng Bình Hƣng Hòa 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

NN-đóng gói thực phẩm (bánh tráng, bánh 

đa, bún, phở, miến, hủ tiếu, mì sợi, mì quảng, 

bột báng, muối các loại, hành phi, tỏi phi, 

gạo, nếp, đậu...)

52 02/04/2019 Chiều
04041902

116

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DVTM AN 

PHÁT

152B BÙI THỊ XUÂN Phƣờng 03 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh

YT- SẢN XUẤT NƢỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI

53 02/04/2019 Chiều
04041902

036

QUẦY PURO GUSTO E1 - CÔNG TY 

TNHH AUTOGRILL VFS F&B

Vị trí CS 13 khu cách ly ga đi Quốc tế tầng 2, 

sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, đƣờng Trƣờng 

Sơn Phƣờng 02 Quận Tân Bình Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT- Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

54 02/04/2019 Chiều
04041902

037

QUẦY BURGER KING QT ĐI - CÔNG 

TY TNHH AUTOGRILL VFS F&B

Vị trí ID262, SẢNH A2, CÁNH PHẢI KHU 

NGOÀI CÁCH LY GA ĐI QUỐC TẾ TẦNG 

2,  sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, đƣờng 

Trƣờng Sơn Phƣờng 02 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT- Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

55 02/04/2019 Chiều
04041902

034

QUẦY BURGER KING QT ĐẾN - CÔNG 

TY TNHH AUTOGRILL VFS F&B

VỊ TRÍ IAG26, CÁNH TRÁI KHU NGOÀI 

CÁCH LY GA ĐẾN QUỐC TẾ TẦNG 

TRỆT, Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, 

đƣờng Trƣờng Sơn Phƣờng 02 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh

YT- Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

56 02/04/2019 Chiều
04041902

082

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD 1162 

KHA VẠN CÂN

1162 Kha Vạn Cân Phƣờng Linh Chiểu Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
CT - bán lẻ thực phẩm

57 02/04/2019 Chiều
04041902

077

CỬA HÀNG CO.OP FOOD MAN THIỆN 

96

96 Man Thiện, Khu phố 1 Phƣờng Tăng Nhơn 

Phú A Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
CT - bán lẻ thực phẩm

58 02/04/2019 Chiều
04041902

108

CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG 

THỰC PHẨM JIN YANG

793/28/1/30/5 Trần Xuân Soạn Phƣờng Tân 

Hƣng Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

NN- kinh doanh thủy hải sản, thịt, trứng , trái 

cây, rau, củ, quả

59 02/04/2019 Chiều
04041901

995

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC 

PHẨM TIẾN THẢO

B4-112 Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm 

Bình Điền, đƣờng Trung tâm thƣơng mại Bình 

Điền Phƣờng 07 Quận 8 Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN-Kinh doanh rau củ quả các loại

60 02/04/2019 Chiều
04041902

095

CÔNG TY TNHH MTV HẢI SẢN NGỌC 

SANG

11 Đào Tấn Phƣờng 05 Quận 5 Thành phố Hồ 

Chí Minh

NN-BUÔN BÁN LẺ THỰC PHẨM THỦY 

HẢI SẢN

61 02/04/2019 Chiều
04041901

720

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT THƢƠNG MẠI AN KHANG

218 Nguyễn Văn Hƣởng Phƣờng Thảo Điền 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

62 02/04/2019 Chiều
04041901

944
CỬA HÀNG KFC LÊ VĂN VIỆT

193 LÊ VĂN VIỆT Phƣờng Hiệp Phú Quận 9 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT -Kinh doanh dịch vụ ăn uống - CỬA 

HÀNG 

63 02/04/2019 Chiều
04041902

048
CÔNG TY CỔ PHẦN JEKO

495 Sƣ Vạn Hạnh Phƣờng 12 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT -Kinh doanh dịch vụ ăn uống (giải khát)
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

64 02/04/2019 Chiều
04041902

028

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM VÀ NƢỚC GIẢI KHÁT 

OUTSIDE THE BOX - NHÀ HÀNG MR 

POTATO - Ò Ó O

567 Sƣ Vạn Hạnh Phƣờng 13 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT -Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

65 02/04/2019 Chiều
04041902

097
CÔNG TY TNHH CJ CGV VIỆT NAM

Tòa nhà Hùng Vƣơng Plaza, số 126, đƣờng 

Hùng Vƣơng Phƣờng 12 Quận 5 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT -Kinh doanh dịch vụ ăn uống (thức ăn 

nhanh và nƣớc giải khát)

66 02/04/2019 Chiều
04041902

088
HỘ KINH DOANH COFFEE GROUND

121 Lê Lợi Phƣờng Bến Thành Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT -Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng 

giải khát)

67 02/04/2019 Chiều
04041902

054

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG JAKE 

BBQ MOGAMBO

TẦNG 1 VÀ TẦNG, 2 SỐ 50 PASTEUR 

Phƣờng Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT -Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

68 02/04/2019 Chiều
04041902

051
CÔNG TY TNHH SSOME COFFEE

A1SH07 Toà nhà Aqua 1, Trung tâm phức 

hợp Vinhomes Golden River, Số 02 Tôn Đức 

Thắng Phƣờng Bến Nghé Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT -Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

69 03/04/2019 Sáng
04041902

114

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI TÙNG VINH

87/8P đƣờng Xuân Thới Thƣợng 6, ấp Xuân 

Thới Đông 1 Xã Xuân Thới Đông Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh

YT -Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

70 03/04/2019 Sáng
04041902

111

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT PHÁT ANH TIẾN - XƢỞNG SẢN 

XUẤT PHÁT ANH TIẾN

66/4B Tổ 24, ấp Xuân Thới Đông Xã Tân 

Xuân Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT -Sản xuất nƣớc đá dùng liền (nƣớc đá 

viên)

71 03/04/2019 Sáng
04041902

073

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG CÖC PHƢƠNG

464/1 ĐƢỜNG TÂN THỚI HIỆP 07, KP 4 

Phƣờng Tân Thới Hiệp Quận 12 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT -DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA HÀNG

72 03/04/2019 Sáng
04041902

076

CỬA HÀNG CO.OP FOOD TỈNH LỘ 15 - 

1034

Số 1034 Tỉnh lộ 15 Xã Trung An Huyện Củ 

Chi Thành phố Hồ Chí Minh
CT - bán lẻ thực phẩm

73 03/04/2019 Sáng
04041902

085

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ HOÀNG 

PHÁT

79/33/9 ĐƢỜNG TX 38, KHU PHỐ 3 

Phƣờng Thạnh Xuân Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG CÁC 

SẢN PHẨM TỪ BỘT

74 03/04/2019 Sáng
04041902

106

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƢƠNG MẠI MTV SÀI GÕN

216 Phạm Thái Bƣờng, Khu phố Mỹ Hoàng 

Phƣờng Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT- Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

75 03/04/2019 Sáng
04041902

086

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 

DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNG HẢI 

MEKONG

125 LÝ PHỤC MAN Phƣờng Bình Thuận 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT- DỊCH VỤ ĂN UỐNG

76 03/04/2019 Sáng
04041902

071

HỘ KINH DOANH QUÁN CƠM XÃ HỘI 

NỤ CƢỜI 8

1276 Huỳnh Tấn Phát Phƣờng Phú Mỹ Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT- Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

77 03/04/2019 Sáng
04041902

068

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 19 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QSR VIỆT 

NAM - CỬA HÀNG DAIRY QUEEN

Lô L1-15, TẦNG 2, TTTM SENSE CITY, 

SỐ 240-242 ĐƢỜNG KHA VẠN CÂN 

Phƣờng Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT- Kinh doanh dịch vụ ăn uống

78 03/04/2019 Sáng
04041902

103

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DOSA

23/6 Cây Keo Phƣờng Tam Phú Quận Thủ 

Đức Thành phố Hồ Chí Minh

YT- sản xuất nƣớc uống đóng bình, đóng 

chai

79 03/04/2019 Sáng
04041902

102

CHI NHÁNH 19 - CÔNG TY TNHH MTV 

NĂM SÁNH QUYẾT THẮNG

318 Kha Vạn Cân Phƣờng Hiệp Bình Chánh 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
YT- Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

80 03/04/2019 Chiều
04041902

046
HỘ KINH DOANH ĐỖ MẠNH HẢI

247 Hà Huy Giáp, Tổ 6, khu phố 3 Phƣờng 

Thạnh Lộc Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

81 03/04/2019 Chiều
04041902

029

CÔNG TY TNHH TMDV ĂN UỐNG 

THANH NIÊN

1018 TÔ KÝ Phƣờng Tân Chánh Hiệp Quận 

12 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (căn tin)

82 03/04/2019 Chiều
04041902

026

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƢỚC ĐÁ 

LÊ NGUYỄN

SỐ S4, KHU NHÀ Ở BÁO PHÁP LUẬT, 

ĐƢỜNG S KHU PHỐ 4 Phƣờng Tân Thới 

Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-NƢỚC ĐÁ THÀNH PHẨM DẠNG 

VIÊN

83 03/04/2019 Chiều
04041902

070

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƢ 

NHÂN BÁNH ĐÔ THÀNH - PHÂN 

XƢỞNG 1

64 ĐƢỜNG SỐ 1 Phƣờng Bình Trị Đông B 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Sản xuất các loại bánh từ bột (bánh 

ngọt, bánh mặn); kinh doanh bánh, mứt, kẹo

84 03/04/2019 Chiều
04041902

074

CỬA HÀNG CO.OP FOOD VƢỜN LÀI 

192

192 Vƣờn Lài Phƣờng Tân Thành Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh
CT - bán lẻ thực phẩm

85 03/04/2019 Chiều
04041902

009
CÔNG TY TNHH KEM SÀI GÒN

125/35 ĐƢỜNG VƢỜN LÀI, KHU PHỐ 2 

Phƣờng An Phú Đông Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Sản xuất kem

86 03/04/2019 Chiều
04041902

081

CHI NHÁNH 7 CÔNG TY TNHH MTV 

PHỔ ĐÌNH

04 THẢO ĐIỀN Phƣờng Thảo Điền Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

87 03/04/2019 Chiều
04041902

091

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC SẠCH BA 

MIỀN

Số 162 Nguyễn Thị Định Phƣờng Bình Trƣng 

Tây Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

                

TỔNG CỘNG: 87 HỒ SƠ
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